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DỰ THẢO

TỜ TRÌNH
[bookmark: _Hlk179185325]Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh, như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
[bookmark: _Hlk212444826]Công tác phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đòi hỏi việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản.
Quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 quy định HĐND tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn “5. Trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường và nông, lâm, ngư nghiệp: a) Quyết định các chính sách, biện pháp về quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; phát triển nông nghiệp, nông thôn, lâm nghiệp, ngư nghiệp tại địa phương theo quy định của pháp luật”.
Quy định tại điểm l khoản 9 Điều 31 Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15 quy định HĐND tỉnh có thẩm quyền “Quyết định các chế độ chi ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách địa phương”. 
[bookmark: tvpllink_khhhnejlqt_2]Quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 21 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15: “1. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định: ...b) Chính sách, biện pháp nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; c) Chính sách, biện pháp nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh ở địa phương; biện pháp khác có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; phân cấp và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp;...”
Quy định tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định:“Ủy ban nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh căn cứ văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, thực tế ở địa phương, tự mình hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, đại biểu Hội đồng nhân dân, đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 21 của Luật, gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân. Việc đăng ký xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thực hiện theo Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân.”
Luật Thủy sản năm 2017, Nghị định số 41/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ và các văn bản có liên quan quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý khai thác thủy sản tại vùng ven bờ, vùng lộng và khai thác thủy sản nội địa trên địa bàn;  không quy định tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét phải lắp đặt, vận hành thiết bị VMS. Vì vậy, thiết bị dự kiến hỗ trợ trong chính sách của tỉnh cần được xác định là thiết bị giám sát vị trí, hành trình phục vụ công tác quản lý của địa phương; không phải là thiết bị VMS bắt buộc theo quy định của pháp luật và không thay thế nghĩa vụ lắp đặt, vận hành VMS đối với các nhóm tàu thuộc diện bắt buộc.
Việc tham gia chính sách được thực hiện trên cơ sở chủ tàu tự nguyện đăng ký nhận hỗ trợ và chấp hành các điều kiện của chính sách. Dữ liệu từ thiết bị được sử dụng chủ yếu để phục vụ quản lý, theo dõi, cảnh báo rủi ro, khoanh vùng trường hợp cần kiểm tra, xác minh và hỗ trợ cơ quan chức năng thu thập chứng cứ hợp pháp đối với hành vi vi phạm độc lập như khai thác sai vùng, vi phạm quy định về hồ sơ, nhật ký, báo cáo hoặc các hành vi khác.
Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 10/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác IUU xác định chống khai thác IUU là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cấp bách; yêu cầu các địa phương phải tăng cường quản lý, kiểm soát đội tàu, lấy dữ liệu điện tử và hồ sơ kiểm chứng làm thước đo, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối và chia sẻ dữ liệu theo nguyên tắc “một tàu cá, một mã định danh, một hồ sơ điện tử thống nhất”. Đồng thời, các địa phương phải chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, không để chậm tiến độ do thiếu kinh phí hoặc điều kiện tổ chức thực hiện.
2. Cơ sở thực tiễn
Tỉnh Đắk Lắk hiện có 2.595 tàu cá, trong đó có 573 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, hoạt động tại vùng lộng. Theo quy định hiện hành, nhóm tàu cá này không thuộc đối tượng bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS). Tuy nhiên, thực tiễn quản lý vẫn tiềm ẩn nguy cơ tàu cá hoạt động sai vùng được phép khai thác, khó kiểm soát đầy đủ hành trình, thời gian hoạt động và việc chấp hành các quy định có liên quan; qua đó ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý đội tàu và công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Việc theo dõi vị trí và hành trình hoạt động của nhóm tàu 12 mét đến dưới 15 mét hiện chủ yếu dựa vào các phương thức quản lý truyền thống, kiểm tra, kiểm soát tại cảng, tại địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ khác.
Trong bối cảnh nêu trên, việc nghiên cứu hỗ trợ lắp đặt thiết bị giám sát vị trí, hành trình đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét là giải pháp quản lý bổ sung, giúp cơ quan chức năng có thêm dữ liệu để theo dõi, cảnh báo sớm nguy cơ tàu hoạt động sai vùng, hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của chủ tàu, thuyền trưởng, đồng thời nếu được triển khai thực hiện sẽ là một minh chứng rõ nét trong việc nỗ lực thực hiện chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU của tỉnh Đắk Lắk
Việc hỗ trợ nhằm khuyến khích ứng dụng công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý đội tàu cá, hỗ trợ cơ quan nhà nước trong việc theo dõi, quản lý hoạt động của tàu cá và góp phần phục vụ công tác chống khai thác IUU.
Qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế, việc xây dựng chính sách hỗ trợ của địa phương đối với chi phí lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát vị trí, hành trình cần được xem xét trên cơ sở:
a) Yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động của tàu cá; 
b) Yêu cầu ứng dụng công nghệ trong quản lý nghề cá; 
c) Nhu cầu hỗ trợ giảm chi phí đầu tư và duy trì thiết bị đối với chủ tàu thuộc đối tượng chính sách; 
d) Yêu cầu triển khai kịp thời các giải pháp phục vụ công tác chống khai thác IUU; 
đ) Khả năng cân đối nguồn lực của ngân sách địa phương. 
Chính sách dự kiến là chính sách hỗ trợ của địa phương, được xây dựng trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật; không nhằm đặt ra thêm điều kiện bắt buộc về hoạt động khai thác thủy sản ngoài quy định của pháp luật hiện hành.
Việc ban hành chính sách cần bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, không trùng lặp với các chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.
Từ những lý do nêu trên, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phục vụ công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định là cần thiết, phù hợp với thực tiễn.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Mục đích ban hành văn bản
Xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tàu cá; hỗ trợ nâng cao hiệu quả theo dõi, quản lý hoạt động của đội tàu cá thuộc phạm vi chính sách, phục vụ công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
2. Quan điểm xây dựng dự án, dự thảo văn bản 
Nghị quyết được xây dựng đảm bảo theo các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ngân sách nhà nước, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 1030/HĐND-VP ngày 03/10/2026 thống nhất nội dung đăng ký xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh tại Tờ trình số 425/TTr-UBND ngày 23/9/2026 của UBND tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 470/TB-UBND ngày 07/10/2026 về việc phân công cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các công việc sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết theo Quyết định số 1831/QĐ-SNNMT ngày 09/10/2026.
2. Tổ chức xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; thực hiện trao đổi chuyên môn để đảm bảo chất lượng nội dung. 
3. Tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương và phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (tại các Công văn số …./SNNMT-CCTSBĐ ngày …./2026); đồng thời đăng tải dự thảo trên Cổng/Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến rộng rãi.
4. Trên cơ sở góp ý của các Sở, ngành và ý kiến phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi hồ sơ đến Sở Tư pháp để thẩm định (Công văn số …../SNNMT-CCTSBĐ ngày …./…./2026).
	5. Trên cơ sở Báo cáo thẩm định số …../BCTĐ-STP ngày …/…/2026 của Sở Tư pháp, Sở đã tổng hợp, giải trình, hoàn thiện hồ sơ (Báo cáo số …../BC-SNNMT ngày …/…/2026) và ban hành Tờ trình số …/TTr-SNNMT ngày …/…/2026)
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN
1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1.1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
1.2. Đối tượng áp dụng
a) Chủ tàu có tàu cá đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:
- Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk;
- Đang tham gia hoạt động khai thác thủy sản;
- Có nhu cầu đăng ký hưởng chính sách, cam kết sử dụng, bảo quản và duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian hưởng chính sách và thời gian cam kết sau hỗ trợ;
- Ưu tiên rà soát, bố trí hỗ trợ đối với nhóm tàu hoạt động thường xuyên, có nguy cơ cao hoạt động sai vùng, hoạt động xa địa phương hoặc cần tăng cường giám sát theo đánh giá của cơ quan chuyên môn
b) Các cơ quan quản lý Nhà nước; các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến thực hiện Nghị quyết.
2. Bố cục của dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị quyết gồm căn cứ pháp lý và 07 Điều để quy định chính sách hỗ trợ lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh, như sau:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Nguyên tắc hỗ trợ
Điều 3. Nội dung và mức hỗ trợ
Điều 4.  Điều kiện được hỗ trợ
Điều 5.  Nguồn kinh phí thực hiện
Điều 6. Hiệu lực thi hành
Điều 7. Tổ chức thực hiện
3. Nội dung cơ bản 
Nội dung cơ bản của Nghị quyết trợ sau:
a) Nguyên tắc hỗ trợ
- Hỗ trợ trên cơ sở chủ tàu tự nguyện đăng ký và cam kết thực hiện đầy đủ các điều kiện của chính sách.
- Công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, không trùng lặp với chính sách hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung chi.
- Không làm phát sinh điều kiện kinh doanh, điều kiện khai thác thủy sản hoặc nghĩa vụ tài chính mới ngoài quy định của pháp luật.
- Dữ liệu từ thiết bị được khai thác theo đúng mục đích quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn, bảo mật và tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định có liên quan.
- Chủ tàu cá đáp ứng các điều kiện hỗ trợ tại Điều 5 Nghị quyết, tự lựa chọn mua sắm và lắp đặt thiết bị giám sát trên tàu cá, hợp đồng thuê bao dịch vụ với Đơn vị dịch vụ.
- Việc hỗ trợ được thực hiện thông qua Đơn vị dịch vụ theo trình tự thủ tục được quy định sau khi đã thự
b) Nội dung và mức hỗ trợ
- Hỗ trợ chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị giám sát vị trí, hành trình: theo chi phí thực tế nhưng tối đa 4.000.000 đồng/thiết bị/tàu.
- Hỗ trợ chi phí duy trì kết nối, thuê bao, truyền dữ liệu và dịch vụ trực tiếp phục vụ hoạt động của thiết bị: tối đa 100.000 đồng/tàu/tháng, trong thời gian 12 tháng kể từ thời điểm nghiệm thu, xác nhận thiết bị hoạt động.
- Mức hỗ trợ thực tế hằng năm căn cứ số lượng tàu đủ điều kiện, giá/chi phí hợp lý, dự toán được cấp có thẩm quyền giao và khả năng cân đối ngân sách địa phương.
- Trường hợp cần tiếp tục hỗ trợ chi phí duy trì sau 12 tháng, Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét theo khả năng cân đối ngân sách và yêu cầu quản lý thực tế; không mặc nhiên phát sinh quyền hưởng hỗ trợ cho các năm tiếp theo.
c) Điều kiện được hỗ trợ
- Chủ tàu có tàu cá chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét, đăng ký tại tỉnh Đắk Lắk và thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.
- Tàu đang tham gia hoạt động khai thác thủy sản.
- Chủ tàu tự nguyện đăng ký hưởng chính sách và cam kết sử dụng, bảo quản, duy trì hoạt động của thiết bị trong thời gian hưởng hỗ trợ và thời gian cam kết sau hỗ trợ.
- Thiết bị được lựa chọn, lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc công bố.
- Chủ tàu đồng ý cung cấp dữ liệu cần thiết phục vụ công tác quản lý, cảnh báo, kiểm tra, xác minh theo quy định pháp luật.
- Không thuộc trường hợp bị loại trừ theo quy định của Nghị quyết hoặc đã được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho cùng nội dung, cùng thời kỳ
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH.
1. Dự kiến nguồn lực: Dự trù kinh phí: 3.120 triệu đồng. Ngân sách tỉnh bố trí 100%. Trong đó:
a) Chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị: Dự kiến chi hỗ trợ là 2.400.000.000 đồng
- Số lượng tàu cá dự kiến lắp đặt: 600 tàu (dự phòng tăng 27 tàu phát sinh sau rà soát, cấp lại chứng nhận đăng ký đối với tàu cá đã xóa đăng ký).
- Mức hỗ trợ tối đa không quá: 4.000.000 đồng/thiết bị/tàu.
 Tổng: 600 tàu x 4.000.000 đồng/thiết bị/tàu = 2.400.000.000 đồng.
b) Chi phí vận hành: Dự kiến chi hỗ trợ là 720.000.000 đồng
Hỗ trợ cước phí tạm tính 100.000 đồng/tàu/tháng, trong thời gian 12 tháng. Từ năm thứ hai trở đi, tùy thuộc vào cơ chế hỗ trợ cụ thể sẽ được UBND tỉnh xem xét, quyết định để đảm bảo tính bền vững
2. Thời gian trình thông qua
Dự kiến trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trong quý IV năm 2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương đối với việc lắp đặt và duy trì thiết bị giám sát đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 15 mét trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.
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